
Mẫu số 09/PLII 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SLĐTBXH  Đồng Tháp, ngày      tháng 8 năm 2021 

  

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình hoạt 

động dịch vụ việc làm 6 tháng đầu năm 2021 theo nội dung Nghị định số 

23/2021/NĐCP ngày 19/3/2021 (biểu số 09/PLII), cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Tổng số Trung tâm dịch vụ việc làm đang hoạt động tại thời điểm báo cáo 

là 01 trung tâm. So với kỳ liền kề trước đó, số lượng Trung tâm dịch vụ việc làm có 

biến động như sau: 

- Tăng: Không. 

- Giảm: Không. 

- Tổ chức lại: Không. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ việc làm 

- Số doanh nghiệp đang hoạt động dịch vụ việc làm tại thời điểm báo cáo 

là: 01 doanh nghiệp, số chi nhánh đang hoạt động dịch vụ việc làm tại thời điểm 

báo cáo là không chi nhánh. 

- Kết quả cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép trong kỳ báo cáo như sau: 

+ Số doanh nghiệp được cấp giấy phép: Không. 

+ Số doanh nghiệp được gia hạn giấy phép: Không. 

+ Số doanh nghiệp được cấp lại giấy phép: Không. 

+ Số doanh nghiệp thu hồi giấy phép: Không. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

sáu tháng 

(hoặc cả 

năm) 

Thực hiện 

trong kỳ 

trước 

 (năm 

2020) 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 



1 Tổ chức phiên giao dịch việc làm         

1.1 Số phiên đã thực hiện Phiên 28  23   9 

1.2 
Số doanh nghiệp tham gia phiên giao 

dịch việc làm 

Doanh 

nghiệp 
 251 203   104 

1.3 
Số người lao động được tư vấn tại 

phiên 
Người    11.154  3.335 

1.4 
Số người lao động được phỏng vấn 

tại phiên 
Người   2.961   1.129 

1.5 
Số người lao động nhận được việc 

làm sau khi phỏng vấn tại phiên 
Người    3.290  1.328 

2 Hoạt động tư vấn        

2.1 Số người lao động được tư vấn Người  35.000   38.529  35.971 

a 
Số người lao động được tư vấn việc 

làm 
Người  28.506  11.407 

b 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người   18.529  7.985 

2.2 
Số người sử dụng lao động được tư 

vấn 
Người   705   366 

3 
Hoạt động giới thiệu việc làm, 

cung ứng và tuyển lao động 
        

3.1 Số người đăng ký tìm việc làm Người    3.667 2.090 

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người    2.091  1.276 

b Số người được giới thiệu việc làm Người  3.054 1.654 

- 

Trong đó: Số người có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp nghề 

trở lên) 

Người   1.731 920 

c 
Số người được tuyển dụng do Trung 

tâm giới thiệu 
Người   1.980 1.065 

- Trong đó: Số người có trình độ từ sơ Người   1.017 572 



cấp nghề trở lên 

3.2 

Số lao động do người sử dụng lao 

động đề nghị cung ứng/tuyển lao 

động, trong đó: 

Người    60.326  49.867 

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người   3.129   2.408 

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo 

đề nghị của người sử dụng lao động  
Người  1500 1572  926 

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người    1.248  786 

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được 

người sử dụng lao động tuyển dụng 
Người  1500 1472  926 

  
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người    1.148  786 

4 Tổ chức đào tạo, tập huấn (nếu có)      

4.1 
Số người được Trung tâm đào tạo, 

nâng cao kỹ năng 
Người   0   0 

a 

Số người tham gia các khóa đào tạo 

kỹ năng (kỹ năng xin việc, phỏng 

vấn, làm việc nhóm,...) 

Người    0  0 

b 
Số người tham gia các khóa đào tạo 

nghề nghiệp 
Người    1.166 531  

4.2 
Số người được Trung tâm đào tạo 

tìm được việc làm qua Trung tâm 
Người   368   421 

5 
Thực hiện chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp (nếu có) 
        

5.1 
Số người lao động đã nộp hồ sơ đề 

nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 
Người  13.900 13.828  6.273 

5.2 
Số người có quyết định hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Người 13.700  13.615  5.819  

5.3 
Số người được tư vấn, giới thiệu việc 

làm 
Người  41.500 41.405   21.914 



- 
Trong đó, số người được giới thiệu 

việc làm 
Người  500  932  292 

5.4 Số người được hỗ trợ học nghề Người 50  71  296  

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

VIỆC LÀM  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kế hoạch 

sáu tháng 

(hoặc cả 

năm) 

Thực hiện 

trong kỳ 

trước 

Thực hiện 

trong kỳ 

báo cáo 

1 Hoạt động tư vấn      0 0  

1.1 Số người lao động được tư vấn Người    0   0 

a 
Số người lao động được tư vấn việc 

làm 
Người       

b 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

1.2 
Số người sử dụng lao động được tư 

vấn 
Người    0 0  

2 
Hoạt động giới thiệu việc làm, cung 

ứng và tuyển lao động 
     0  0 

2.1 Số người đăng ký tìm việc làm Người   0  0  

a 
Số người có trình độ từ sơ cấp nghề 

trở lên 
Người       

b Số người được giới thiệu việc làm Người       

- 
Trong đó: số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

c 
Số người được tuyển dụng do doanh 

nghiệp/chi nhánh giới thiệu 
Người       

- 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

2.2 Số lao động do người sử dụng lao Người    0 0  



động đề nghị cung ứng/tuyển lao động 

a 
Số người có trình độ chuyên môn từ 

sơ cấp nghề trở lên 
Người       

b 
Số lao động đã cung ứng/tuyển theo 

đề nghị của người sử dụng lao động 
Người       

- 
Trong đó: số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

c 
Số lao động cung ứng/tuyển được 

người sử dụng lao động tuyển dụng 
Người       

 - 
Trong đó: Số người có trình độ từ sơ 

cấp nghề trở lên 
Người       

         Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp báo cáo đến Cục Việc làm 

biết, tổng hợp chung./. 

Nơi nhận: 

- Cục Việc làm; 

- Lưu: VT, PLĐVLBH ( Ng. Xuân). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Minh Tuyết 
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